
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

Trần Viết Tuấn Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.5 9

(Lớp: D14CQAT02-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 5.3 9

MSV: B14DCAT268 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 28/02/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 132237983)

Lê Tuấn Anh Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.6 9

(Lớp: D14CQVT01-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 7.0 9

MSV: B14DCVT204 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 17/12/1995 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 152055805)

Tạ Duy Bình Tiếng Anh bậc 1 - - x 7.3 10

(Lớp: D14CQVT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 2.6 10

MSV: B14DCVT236 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 21/10/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 132315114)

Nguyễn Xuân Hợp Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.8 10

(Lớp: D14CQVT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 3.9 10

MSV: B14DCVT179 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 10/08/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 071036708)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT 

CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /     /2021 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xét

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 540), cấp ngày 08/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 08/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 655), cấp ngày 07/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 07/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 760), cấp ngày 17/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 17/12/2022
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Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 490), cấp ngày 13/11/2021, 

thời hạn của chứng chỉ: 13/11/2023
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Nguyễn Tuấn Anh Tiếng Anh bậc 1 - - - -

(Lớp: D14CQVT03-B Tiếng Anh bậc 2 - - x 2.4 10

MSV: B14DCVT272 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 12/10/1994 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 0)

Nguyễn Văn Lương Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.2 8

(Lớp: D14CNPM3 Tiếng Anh bậc 2 - - x 4.4 7

MSV: B14DCCN391 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 18/01/1997 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 122236311)

Hoàng Anh Tuấn Tiếng Anh bậc 1 - - x 5.1 10

(Lớp: D14HTTT2 Tiếng Anh bậc 2 - - x 6.5 10

MSV: B14DCCN540 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 13/06/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 0)

Phan Anh Tiếng Anh bậc 1 - - x 4.0 9

(Lớp: D14PTDPT Tiếng Anh bậc 2 - - x 0.0 9

MSV: B14DCPT207 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 09/04/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 013279215)

Phạm Thanh Dung Tiếng Anh bậc 1 - - - -

(Lớp: D14TMDT1 Tiếng Anh bậc 2 - - x 0.0 9

MSV: B14DCQT335 Tiếng Anh bậc 3 - - - -

NS: 14/12/1996 Tiếng Anh bậc 4 - - - -

CMT/CC: 152125436)

Danh sách gồm 09 sinh viên

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 455), cấp ngày 19/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 19/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 665), cấp ngày 30/11/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 30/11/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 520), cấp ngày 02/12/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 02/12/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 490), cấp ngày 25/5/2019, 

thời hạn của chứng chỉ: 25/5/2021

KT. GIÁM ĐÔC

TS. Vũ Tuấn Lâm

PHÓ GIÁM ĐỐC

LẬP BIỂU

Chu Phương Hiền
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Đã có chứng chỉ Tiếng Anh TOEIC 

(điểm thi: 595), cấp ngày 09/7/2020, 

thời hạn của chứng chỉ: 09/7/2022
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